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Mã đề thi: 08

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào đồng biến trên tập số thực ? 

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho hai số phức . Trên mặt phẳng với hệ trục tọa độ , điểm biểu 

diễn số phức    

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Anh Kha gửi số tiền  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất /năm. Biết rằng, nếu 
không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu.  
Biết rằng trong suốt quá trình gửi, anh Kha không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Hỏi sau 

ít nhất bao nhiêu năm thì số tiền anh Kha có được là  triệu đồng?

A.  năm. B.  năm. C.  năm. D.  năm.

Câu 4: Số giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho  phương  trình  .  Tổng  tất  cả  các  nghiệm  trong  đoạn   của 
phương trình bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Đồ thị cho ở hình bên là của hàm số nào 
trong các hàm số cho dưới đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 7: Biết  và . Giá trị của  bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho hàm số . Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm 
số đã cho là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Gọi   là các điểm cực trị của đồ thị hàm số  . Diện tích của tam giác 

 bằng 



A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại . Biết  vuông góc với mặt 

phẳng đáy, góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng   bằng  . Thể tích khối chóp 

 bằng . Khoảng cách từ  đến  bằng   

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho hình nón có bán kính đáy bằng , góc giữa đường sinh và mặt đáy bằng  . Diện tích 
xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm . Thể tích tứ 

diện  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  có tâm  và tiếp xúc với mặt 

phẳng . Diện tích mặt cầu  bằng  

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng  đi qua gốc tọa độ và song song với 

cả hai mặt phẳng ;  . Vectơ nào sau đây là một 

vectơ chỉ phương của đường thẳng  ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Một nhóm có  người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên hai người để phân công vai trò 
trưởng nhóm và phó nhóm?
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả màu xanh, 3 quả màu đỏ và 2 quả màu vàng. Lấy 
ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để trong 3 quả cầu lấy được có ít nhất 1 quả màu đỏ  
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Biết rằng phương trình  có hai nghiệm thực . Giá trị của  bằng  

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  và ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?



A. . B. .

C.  . D. Hàm số không có đạo hàm tại .

Câu 20: Cho  hàm số   liên tục trên khoảng  ,   và 

thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Cho hình chóp  ,  đáy   là  hình ch  nh t  có  ữ ậ ,   và 

. Kho ng cách gi a ả ữ  và  b ng  ằ

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm . Điểm  

thay đổi thỏa mãn  luôn thuộc mặt cầu có tâm là    

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Cho hai đường thẳng song song   và  . Trên đường thẳng   có   điểm phân biệt, trên 

đường thẳng  có  điểm phân biệt. Có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh từ ba trong  điểm 

đã có ở hai đường thẳng  và ?  
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Cho hàm số . Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của 

hàm số. Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Trong  không  gian với  hệ  tọa  độ  ,  cho  hình  hộp   biết , 

,  ,  ,  điểm   thuộc cạnh .  Giá  trị  nhỏ nhất  của  tổng 

  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 27: Hệ số của  trong khai triển thành đa thức của   bằng

A. . B. . C. . D. .



Câu 28: Có  bao  nhiêu  giá  trị  nguyên  nhỏ  hơn  5  của  tham  số  m  để  bất  phương  trình 

 có nghiệm thực?

A. . B. . C. . D. .

II.  PHẦN TỰ LUẬN  (3 điểm)

Câu 29: Gọi   là hai nghiệm phức của phương trình  . Tính giá trị của biểu thức 

 

Câu 30: Cho hình chóp   có đáy   là hình chữ nhật,  . Hai mặt phẳng 

 và  cùng vuông góc với mặt đáy. Góc giữa  và  bằng . Tính thể 

tích khối chóp     

Câu 31: Biết rằng đồ thị  của hàm số  (với  là tham 

số thực) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt. Gọi  lần 

lượt là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và trục hoành

 (xem hình vẽ bên). Tìm  để  

---------------------------------------HẾT-----------------------------------



HƯỚNG DẪN GIẢI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào đồng biến trên tập số thực ? 

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Hàm số mũ  đồng biến trên , do . 

Câu 2: Cho hai số phức . Trên mặt phẳng với hệ trục tọa độ , điểm biểu 

diễn số phức    

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Ta có . Vậy điểm biểu diễn của  là .

Câu 3: Anh Kha gửi số tiền  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất /năm. Biết rằng, nếu 
không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu.  
Biết rằng trong suốt quá trình gửi, anh Kha không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Hỏi sau 

ít nhất bao nhiêu năm thì số tiền anh Kha có được là  triệu đồng?

A.  năm. B.  năm. C.  năm. D.  năm.
Hướng dẫn giải

Theo công thức lãi kép ta có . 

Vậy Kha cần ít nhất 4 năm để số tiền có được là  triệu đồng.

Câu 4: Số giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt là

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Phương trình tương đương với . Để phương trình có 3 nghiệm phân biệt thì 

đường thẳng  cắt đồ thị  tại 3 điểm phân biệt, điều kiện là 

. Mà  nguyên nên . Có 3 giá trị nguyên của .   

Câu 5: Cho  phương  trình  .  Tổng  tất  cả  các  nghiệm  trong  đoạn   của 
phương trình bằng 

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Vì  nên nếu  là nghiệm thì  cũng là nghiệm của phương trình. Do đó 

trong đoạn , phương trình có tổng các nghiệm bằng .



S

A C

Câu 6: Đồ thị cho ở hình bên là của hàm số nào 
trong các hàm số cho dưới đây?

A. .

B. .

C. .

D. .
Hướng dẫn giải

Đồ thị của hàm số bậc ba với hệ số , có hai điểm cực trị là  nên chọn D. 

Câu 7: Biết  và . Giá trị của  bằng 

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Ta có  

Câu 8: Cho hàm số . Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm 
số đã cho là 

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang  và hai tiệm cận đứng  
Vậy tổng số tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số là 3.

Câu 9: Gọi   là các điểm cực trị của đồ thị hàm số  .  Diện tích của tam giác 

 bằng 

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là . Diện tích tam giác  bằng 1.

Câu 10: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại . Biết  vuông góc với mặt 

phẳng đáy, góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng   bằng  . Thể tích khối chóp 

 bằng . Khoảng cách từ  đến  bằng   

A. . B. .

C. . D. .



S

A C

Hướng dẫn giải

+ Góc giữa  và  bằng  nên 

+ Thể tích khối chóp là  

+ Thể tích khối chóp  bằng  nên . Vậy    

Câu 11: Cho hình nón có bán kính đáy bằng , góc giữa đường sinh và mặt đáy bằng  . Diện tích 
xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Đường sinh của hình nón:  

+ Diện tích xung quanh là  

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm . Thể tích tứ 

diện  bằng

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Ta có   

+ Thể tích tứ diện  là  

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  có tâm  và tiếp xúc với mặt 

phẳng . Diện tích mặt cầu  bằng  

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Bán kính mặt cầu là    

+ Diện tích mặt cầu là  

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng  đi qua gốc tọa độ và song song với 

cả hai mặt phẳng ;  . Vectơ nào sau đây là một 

vectơ chỉ phương của đường thẳng  ?

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Ta có  lần lượt là VTPT của  

+ Do đường thẳng  song song với cả hai mặt phẳng  nên VTCP của  là 

 



Câu 15: Một nhóm có  người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên hai người để phân công vai trò 
trưởng nhóm và phó nhóm?
bằng

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Số cách chọn là  (cách)

Câu 16: Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả màu xanh, 3 quả màu đỏ và 2 quả màu vàng. Lấy 
ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để trong 3 quả cầu lấy được có ít nhất 1 quả màu đỏ  
bằng

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Xác suất cần tìm là  

Câu 17: Biết rằng phương trình  có hai nghiệm thực . Giá trị của  bằng  

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Phương trình tương đương với  

+ Vậy 

Câu 18: Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  và ?

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Gọi  ( )

+ Từ giả thiết, ta có  

   . Vậy có 2 số phức thỏa mãn. 

Câu 19: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C.  . D. Hàm số không có đạo hàm tại .
Hướng dẫn giải

+ Hàm số  không có đạo hàm tại  



A

D C

B

S

E F

H

Câu 20: Cho  hàm số   liên tục trên khoảng  ,   và 

thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Ta có  . Khi đó 

. Vì  nên  

Vậy  . Do đó .   

Câu 21: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Tập xác định .

+ Ta có  
+ Do vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng.

Câu 22: Cho hình chóp  ,  đáy   là  hình ch  nh t  có  ữ ậ ,   và 

. Kho ng cách gi a ả ữ  và  b ng  ằ

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Kẻ , khi đó  

. Trong đó,  lần lượt là hình

chiếu vuông góc của  trên  và .

+ Ta có  

+ Vậy      

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm . Điểm  

thay đổi thỏa mãn  luôn thuộc mặt cầu có tâm là    

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Gọi . Từ giả thiết, ta có



 

  

 

+ Vậy điểm  thuộc mặt cầu  có tâm . 

Câu 24: Cho hai đường thẳng song song   và  . Trên đường thẳng   có   điểm phân biệt, trên 

đường thẳng  có  điểm phân biệt. Có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh từ ba trong  điểm 

đã có ở hai đường thẳng  và ?  
bằng

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

Số tam giác là  tam giác.

Câu 25: Cho hàm số . Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của 

hàm số. Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Ta có . Đặt  ( )

+ Xét hàm số  trên đoạn  

+ Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn ta được . Khi đó  .

Câu 26: Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  ,  cho  hình  hộp   biết  , 

,  ,  ,  điểm   thuộc cạnh  .  Giá  trị  nhỏ nhất  của  tổng 

  là

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Ta có  

Theo quy tắc hình hộp ta có   

+ Phương trình đường thẳng  là ; 

Do  nên  

Ta có  

+ Xét vectơ  



Do  nên  

Dấu  xảy ra khi . Khi đó  

Câu 27: Hệ số của  trong khai triển thành đa thức của   bằng

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Đặt . Hệ số của  là .  

+ Ta có . Do đó   

Câu 28: Có bao nhiêu giá trị nguyên trong đoạn    của tham số  m  để bất phương trình 

 có nghiệm thực?

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải

+ Điều kiện   

+ Bất phương trình đã cho tương đương 

+ Khảo sát hàm số  trên  ta có 

 

.  

+ Lập bảng biến thiên ta suy ra  .

Để bất phương trình đã cho có nghiệm thực thì tồn tại  sao cho  . 

Vậy  

II.  PHẦN TỰ LUẬN  (3 điểm)

Câu 29: Gọi   là hai nghiệm phức của phương trình  . Tính giá trị của biểu thức 

 
Hướng dẫn giải



O

A

D C

B

S

+ Ta có  

+ Vậy  

Câu 30: Cho hình chóp   có đáy   là hình chữ nhật,  . Hai mặt phẳng 

 và  cùng vuông góc với mặt đáy. Góc giữa  và  bằng . Tính thể 

tích khối chóp     
Hướng dẫn giải

+ Gọi . Do hai mặt phẳng  và  

cùng vuông góc với mặt đáy nên  

+ Diện tích đáy là  

+ Góc giữa  và  là góc giữa  và , 

tức là góc   

 

+ Thể tích khối chóp  là   

Câu 31: Biết rằng đồ thị  của hàm số  (với  là tham 

số thực) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt. Gọi  lần 

lượt là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và trục hoành

(xem hình vẽ bên). Tìm  để  
Hướng dẫn giải

+ Gọi  là nghiệm dương lớn nhất của phương trình ,  ta có  

Vì  và  nên  hay . 

Mà .

+ Do đó    (vì )

Từ  và , ta có phương trình .

+ Vậy .




